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Báo cáo Kết quả công tác tháng  9 - Triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2022

             A. BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 9/2022
     
       I. Số học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên:

            1. Số học sinh.
	TT
	Nội dung
	Tổng số học sinh
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ

	
	
	
	3 Tuổi
	4 Tuổi
	5 Tuổi
	

	1
	Số lớp
	11
	3
	3
	4
	1

	
	Tăng giảm so với tháng trước
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Số học sinh
	372
	83
	114
	145
	30

	
	Tăng giảm so với tháng trước
	0
	0
	0
	0
	0


    2. Cán bộ giáo viên nhân viên.
	TT
	Nội dung
	Số tháng trước
	Số tháng này
	Tăng giảm
	Lý do

	1
	Ban giám hiệu
	3
	3
	
	

	2
	Giáo viên
	25
	25
	
	

	3
	Cô nuôi
	5
	5
	
	

	4
	Nhân viên
	1
	1
	
	

	5
	Lao công bảo vệ
	3
	3
	
	

	
	Cộng
	37
	37
	
	


            II. Công tác giáo dục.
   1. Ưu điểm:
   - Mua sắm bổ sung một số nguyên học liệu cho các lớp.

   - Xây dựng và kí kết quy chế thi đua giáo viên.

   - Đăng kí giải pháp sáng tạo thực hiện trong năm học.

   - Tổ chức “Ngày hội đến trường của bé”, “Vui tết trung thu” đảm bảo các quy định phòng chống dịch theo văn bản chỉ đạo của SGD, PGD. 

   - Tổ chức 100% CBGVNV và PHHS kí cam kết đảm bảo an toàn giao thông. 

   - Xây dựng KHGD các độ tuổi

   - Thực hiện chương trình giáo dục bắt đầu từ 12/9: 100% các lớp chuẩn bị đầy đủ kế hoạch giáo dục.

   - Triển khai các lớp MG đăng kí học tiếng anh. Tổng số trẻ đăng kí: 213 trẻ. Hoàn thiện hồ sơ Tiếng anh trình PGD

   - Đánh giá xây dựng môi trường giáo dục các lớp:

   + Thiết kế các góc chơi phù hợp diện tích lớp học.

   + Thiết kế các nội dung chơi tương đối phù hợp nhận thức độ tuổi.

   + Thiết kế môi trường giáo dục bám sát chủ đề đang thực hiện.

   + Đa số các lớp tạo được môi trường cây xanh khu vực lớp học, WC.

   + Các lớp 4+5T có ứng dụng Steam ở một số góc chơi, một số lớp tạo được góc Steam nổi bật: 4A3, 4A1, 5A1, 5A3.

   * KQ: - Tốp 1: 5A1, 5A3, 4A1, 4A3, 3A1, 3A3

           - Tốp 2: 5A2, 5A4, 4A2, 3A2, NT.

2. Tồn tại:

* Xây dựng kế hoạch giáo dục: 

- Xây dựng HĐG: Phân tách góc chơi chưa rõ (để góc sách truyện trong góc học tập) 3T. Ít hoạt động tích hợp trong 1 CĐ.

- 1 số lớp học chung phòng xếp tiết chưa hợp lí, ảnh hưởng lớp khác (3A1, 3A2)

- Một số lớp soạn tiết còn sơ sài, thiết kế HĐ chưa bám sát MĐYC: 5A3, 5A2.

- Hoạt động chủ đề đưa ra chưa rõ (còn giống nội dung): 4A2

- Căn chỉnh VB chưa đẹp, lề bé, cỡ chữ không đồng nhất: 5A4, 3A1

* Đánh giá môi trường giáo dục trong lớp:
- Các lớp chưa rèn cháu kĩ năng hoạt động bảng “Bé đến lớp”

- Các bảng khám phá chủ đề ít, chủ yếu bảng toán.

- Góc sách truyện chưa đa dạng chủng loại: 4A3, 3A3

- Một số lớp còn tình trạng gắn chết tên góc, bảng biểu nhỏ: 4A1, 4A3, 4A2

- Bố trí bảng chưa phù hợp: 5A3 (sát lối đi vào nhà vệ sinh), 3A2 (treo cao).

- Chưa có hình ảnh rửa tay+mặt trong WC: 3A3, 4A3, 4A2

- Mẫu gợi ý của cô chưa rõ nội dung chơi: 3A3, 4A1

- Bảng bố trí góc chưa rõ tính năng HĐ: 5A2 (Steam tích hợp góc học tập)

- Bảng góc học tập chưa tích hợp nội dung: 5A4, 3A1

- Cây xanh trong lớp: cây treo thấp, lùm to (3A2); chưa có cây trong WC (4A3).
- Đồ chơi tự tạo chưa đảm bảo thẩm mĩ, tranh dán tuyên truyền cửa lớp chưa phù hợp: NT (nôi, bảng tiếng anh)

- Rổ quân chơi thiếu kí hiệu, sắp xếp lộ cộ (giá góc học tập); bố trí đồ dùng chưa khoa học, đồ dùng chưa đa dạng (góc Steam): 3A2, 4A2.
2. Công tác chăm sóc- nuôi dưỡng
2.1. Mua sắm bổ sung một số đồ dùng nuôi dưỡng, đồ dùng chăm sóc các lớp.
2.2. Tổ chức cho 100% GV kí cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ, 100% NVNA kí cam kết đảm bảo VSATTP trong chế biến món ăn cho trẻ.
2.3. Thực hiện kí kết hợp đồng thực phẩm với công ty thực phẩm công ty An Phúc; Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Vạn Thành; Cơ sở bánh ngọt OSI
2.4. Xây dựng thực đơn T9 đảm bảo calo theo độ tuổi.
2.5. Tổ chức cân đo trẻ đợt 1. Tổng số trẻ được cân đo: 375/375 (100%). 
* Kết quả cụ thể: Tổng số trẻ được cân đo: 375/375(100%)
+ Về cân nặng:

- Trẻ phát triển bình thường: 359/375=96 %                            
           - Trẻ phát triển cao hơn: 7/375 = 2%  
-  Trẻ SDD thể nhẹ cân MĐ vừa : 6/ 375= 2%  
- Trẻ SDD thể nhẹ cân MĐ nặng:3/375= 1%


+ Về chiều cao : - Trẻ phát triển bình thường: 361/375= 96% 

- Trẻ kênh cao hơn: 6/375=2%
- Trẻ SDD thể thấp còi MĐ vừa: 5/375=1%
- Trẻ SDD thể thấp còi MĐ nặng: 3/375=1%


+ Về BMI  - Cân nặng theo chiều cao:

                              - Trẻ phát triển bình thường : 346/375= 92% 

                              - Trẻ thừa cân: 9/375= 2% 

                              - Trẻ béo phì: 6/375 = 2 % 

                              - SDD thể gầy còm MĐ vừa: 13/375= 1% 
2.6. Kiểm tra nề nếp đầu năm.
* Ưu điểm:
- Các lớp thực hiện đầy đủ theo quy chế chuyên môn các chế độ sinh hoạt 1 ngày cho trẻ.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trang thiết bị cho trẻ làm vệ sinh cá nhân.

- Tổ chức các hoạt động cho trẻ theo đúng quy trình, bố trí vị trí phù hợp

- Phối hợp nhịp nhàng giữa các giáo viên trong lớp.

- Đa số trẻ đã biết cách thực hiện đầy đủ các bước rửa tay, rửa mặt theo quy định. Trẻ tương đối có nề nếp trong các hoạt động.

* Tồn tại:

a. Giờ rửa tay, rửa mặt:
- Trẻ 3 tuổi kỹ năng rửa tay, rửa mặt còn chưa thành thạo: 3A1, 3A2, 3A3.
- 1 số lớp cần bổ sung lưới để xà phòng tránh trơn trượt khi trẻ t/h: 4A2,4A3.

- Bố trí vị trí treo khăn lau tay cho trẻ chưa phù hợp : NT, 3A1,3A2

- Bổ sung khăn thấm nước để dưới nền bồn nước rửa tay chống trơn khi trẻ thực hiện: NT, 3A1,3A2

b. Giờ ăn, ngủ:
- Các lớp giáo viên khi chia ăn cho trẻ chưa đeo khẩu trang.

- Chú ý hơn khi thời tiết giao mùa giảm bớt quạt trong lớp để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

2.7. Kiểm tra VSATTP trong công tác chế biến thức ăn. 

* Ưu điểm:

- Giao nhận thực phẩm đầy đủ, thực phẩm tươi ngon đảm bảo chất lượng. 

- Thực hiện theo quy trình bếp 1 chiều, phối hợp nhịp nhàng.

- Đồ dùng trang thiết bị sắp xếp gọn gàng, đảm bảo vệ sinh.

- Trang phục phù hợp gọn gàng. 
- Đảm bảo thời gian cho trẻ ăn, định lượng khẩu phần ăn cho trẻ
- Vệ sinh môi trường sạch sẽ trước, trong và sau bếp.
* Tồn tại:

- Thịt xay hơi to trong thức ăn mặn của trẻ.

- Bảo quản đồ dùng còn chưa chặt chẽ.

2.8. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm phòng vacxin..

- 100% các lớp xây dựng góc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ, tuyên truyền công tác tiêm vacxin cho trẻ 5 T đến các bậc PH trên trang zalo của lớp.
- Kết quả: Tính đến thời điểm tháng 9/2022: Nhà trường có 91/145 cháu đủ điều kiện tiêm. 

+ Số trẻ tiêm mũi 1: 42 cháu
+ Số trẻ tiêm mũi 2: 15 cháu

2.9. Rà soát, thanh hủy thuốc đã hết hạn, bổ sung thuốc mới vào tủ thuốc của trường và các lớp.

 III. Công tác văn phòng:
           1. CNTT: 
             - Cập nhật tin bài phản ánh hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, các hoạt động nhà trường lên website thường xuyên.
            - Thực hiện báo cáo  đúng thời gian quy định, cập nhật công văn đi đến đúng quy định.
          2. Công tác kế toán: 
          - Chuyển đổi chế độ Tổ trưởng, tổ phó cho 3 tổ chuyên môn nhà trường.  
          - Tăng phụ cấp thâm niên cho 09 đồng chí.

          - Bàn giao biên bản tài sản cho các lớp kiểm kê ký nhận.

          - Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch vận động tài trợ, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022-2023.

         - Hoàn thiện HS miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa cho HS.

         - Quyết toán tài chính quý III, công khai tài chính. Chi trả tiền lương tháng 9 đúng QĐ.
         - XD đảm bảo chế độ TĐ ngày, tuần, tháng cho trẻ, công khai tài chính.

         - Tham mưu xây dựng công tác thu-chi, vận động tài trợ năm học 2022-2023.
         - XD đảm bảo chế độ TĐ ngày, tuần, tháng. Công khai tài chính trên bảng biểu.
3. Công tác VT+ thủ quỹ:

- Thu các khoản tiền đóng góp của phụ huynh theo đúng quy định


- Xuất kho đảm bảo thời gian, đúng nguyên tắc, không làm thất thoát tài sản nhà trường.

- Kết hợp phát đồ đùng cho các lớp, các bộ phận đảm bảo đúng tiến độ.

IV. Công tác lao công bảo vệ:

 - Bảo vệ: Đảm bảo AT tài sản trong nhà trường.  Hỗ trợ sửa chữa nhỏ tại các lớp.
 - Lao công: Thực hiện dọn vệ sinh sân trường đảm bảo sạch sẽ. Tưới cây, chăm sóc vườn trường đảm bảo xanh tốt.
V. Công tác đoàn thể:
1. Công đoàn: T/c sinh nhật đoàn viên quý 3. Tặng quà trung thu các gia đình.
2. Đoàn thanh niên:

- Tổ chức Đại hội đoàn thanh niên. KQ: đ/c Thương trúng cử bí thư chi đoàn.
 - Tổng số CBGV-NV được xếp loại: 37/37 đ/c 
 + Xếp loại A: 10 đ/c. Xếp loại B: 27 đ/c 

         B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2022.
I. Kế hoạch trọng tâm.
1. Kiểm tra vệ sinh môi trường, sắp xếp nội vụ phòng nhóm. Kiểm tra khâu giao nhận thực phẩm, dây chuyền chế biến, VS dụng cụ. Kiểm tra kho lưu trữ lương thực.
2. Tổ chức thi cô nuôi giỏi cấp trường

3. Tổ chức Bồi dưỡng GV xây dựng môi trường ngoài lớp học.
4. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Kiểm tra việc đầu tư CSVC, TTB đầu năm.
5. Tham gia lớp bồi dưỡng áp dụng phương pháp STEAM nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục trẻ Sở GD&ĐT tổ chức.
6. Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức.

7. Tổ chức họp Hội đồng trường, BGH, HĐSP, Ban đại diện CMHS, PHHS toàn trường.

II. Thực hiện các nhiệm vụ theo tuần.
	Thời gian
	Nội dung côngviệc

	Tuần I

1-8/10


	- Họp Hội đồng sư phạm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai công tác tháng 10/2022.
- Hoàn thiện các kế hoạch năm học.
- Triển khai các chuyên đề, giải pháp sáng tạo của nhà trường NH 2022-2023
- Kiểm tra nhập cơ sở dữ liệu ngành của các lớp, nhóm trẻ.

- Xây dựng kế hoạch thi cô nuôi giỏi cấp trường.
- Kiểm tra khâu giao nhận thực phẩm, dây chuyền chế biến, VS dụng cụ.

- Đăng ký danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm học 2022- 2023. Tham gia hội nghị ký kết giao ước thi đua NH 2022-2023.
- XD kế hoạch thu chi, kế hoạch vận động, tài trợ năm học 2022-2023.
- Tổ chức họp Hội đồng trường, BGH, Hội đồng SP nhà trường, Ban đại diện CMHS, PH toàn trường triển khai kế hoạch năm học, thống nhất công tác thu chi năm học 2022-2023.
- Báo cáo UBND quận kế hoạch thu chi. Trình xin chủ trương Phòng GD&ĐT kế hoạch vận động, tiếp nhận tài trợ NH 2022-2023.
- Tham mưu về UBND phường, thực hiện  kiểm tra, tư vấn các cơ sở MNCL, các cơ sở MN đề nghị cấp phép thành lập trên địa bàn phường.

	Tuần II


	- XD kế hoạch và tổ chức Hội nghị CBCC-VC năm học 2022-2023.
- Đăng kí tên đề tài sáng kiến cấp trường.
- Thực hiện rà soát bổ sung và triển khai bộ Qui tắc ứng xử trong nhà trường

- Bồi dưỡng GV xây dựng môi trường ngoài lớp học ứng dụng Steam. Triển khai thiết kế các khu vực vui chơi ngoài trời.
- Tham gia đoàn KT trường tư thục theo QĐ của PGD.
- Kiểm tra toàn diện 1 NVNA.
- Triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc cho CBGVNV, PH, học sinh, duy trì thư viện nhà trường.

	Tuần III


	- Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho học sinh và GV thuộc diện chính sách theo Nghị định 81/2021 và Nghị định 105/2020 học kỳ 1 năm học 2021-2022 (nếu có).

- Thi cô nuôi giỏi cấp trường

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, sắp xếp nội vụ phòng nhóm.

- Xây dựng môi trường ngoài lớp học

- Đánh giá hồ sơ sổ sách các lớp

- Nộp 2 video học liệu: K5T

	Tuần IV


	- Lên tiết mẫu tổ chức HĐH theo hướng Steam.
- Kiểm tra kho lưu trữ lương thực.

- Dự nghiệm thu đăng kí GPST các lớp


III. Công tác kiểm tra nội bộ.
	- Kiểm tra đột xuất giờ ăn, ngủ, vệ sinh, nội vụ các lớp, bếp ăn.

	- Kiểm tra hoạt động phục vụ dạy và học của nhân viên (văn thư, kế toán, thủ quỹ, thiệt bị, vệ sinh, bảo vệ, phục vụ bán trú ...)

	- Kiểm tra công tác pháp chế, công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, công tác truyền thông trong giáo dục;

	- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung 3 công khai

	- KT toàn diện GV, NV: đ/c Hà, Thương, Thuyết, Trang, Vũ Thị An

	- Kiểm tra công tác UDCNTT và chuyển đổi số.

	- Kiểm tra việc thực hiện qui trình thu chi, công tác xã hội hóa giáo dục, quĩ Ban ĐDCMHS;

	- Tổ chức Kiểm tra đột xuất các hoạt động, kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn, Hồ sơ sổ sách. Kiểm tra nề nếp giờ ăn, ngủ, vệ sinh phòng dịch, lễ giáo. Kiểm tra Vệ sinh môi trường, VSATTP, Qui trình chế biến, xây dựng thực đơn... KT việc t/h công tác PCCC, CHCN. Công tác ATAN nhà trường. KT việc khắc phục dứt điểm các tồn tại sau kiểm tra.


IV. Nhiệm vụ của các bộ phận khác.                                        

	1. Công tác CNTT.

	- Thực hiện nghiêm túc trang Web của nhà trường, Web của phòng GD, viết bài giao ban trên mạng thường xuyên, gửi công văn báo cáo, liên tục đảm bảo chính xác yêu cầu.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền phòng chống dịch trên Wb.

- Gửi tin bài về PGD. Nộp 2 học liệu về PGD.

	2. Công tác công đoàn - đoàn thanh niên.

	- Kết hợp CM đánh giá TĐ t9, xây dựng tiêu chí và xếp loại thi đua T10. 

- Kết hợp nhà trường Tổ chức hội nghị CBVCNLĐ, 20/10, ...

	3/ Kế toán. 

	- Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên hưởng mới cho 01 đồng chí đủ điều kiện.

- Xây dựng dự toán lương ngân sách năm 2023.

- XD kế hoạch thu chi theo NQ 02, HD 03, XD quy trình vận động tài trợ theo đúng quy định.

- Quyết toán tài chính Quý 3, công khai tài chính. Chi trả tiền lương tháng 10 đúng quy định.

- XD đảm bảo chế độ thực đơn ngày, tuần, tháng cho trẻ. Công khai tài chính trên bảng biểu.

	4. Văn thư -Thủ quỹ.

	- Cập nhật công văn đi - đến. 

- Thu các khoản hàng tháng, đầu năm. Đối chiếu sổ sách kế toán, kiểm tra quỹ tiền mặt.

- Nộp báo cáo thống kê định kỳ. Nhập,  báo cáo phần mềm cơ sở dữ liệu ngành.

- Thực hiện nghiêm túc trang Web của nhà trường, Web của phòng GD, viết đăng bài thường xuyên, gửi công văn báo cáo, liên tục đảm bảo chính xác yêu cầu.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền phòng chống dịch covid 19, dịch bệnh trong thời tiết giao mùa trên Wb.

- Đăng tải các hoạt động của nhà trường thường xuyên.

	 5. Lao công, Bảo vệ. 

	- Giữ gìn an ninh trật tự, PCCC, trực đảm bảo giờ trực đúng qui định, thực hiện linh hoạt, tỉ mỉ công việc được giao. Bảo đảm tuyệt đối tài sản, CSVC của nhà trường.

- Chăm sóc, trồng cây xanh, bảo quản, tu sửa trang thiết bị nhà trường, quản lý điện, nước, rà soát chặt bỏ cành cây khô, chặt bớt cành cây lan um tùm, sửa bồn cây và nát gạch sân sau bị bong ảnh hưởng đến an toàn của trẻ HĐNT.
- Đóng, mở cửa đúng giờ quy định, khóa cổng 24/24h, PH gửi xe các đ/c bảo vệ bố trí sắp xếp xe phải đảm bảo ATGT, PCD.
- Nhắc nhân dân không để xe, bán hàng, vất rác tại khu vực tường bao, cổng trường.

	6. Công tác khác.

	- Triển khai TT một số VB chỉ đạo của các cấp, của nhà trường:

+ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường mầm non. 
+ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên... 
+ Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; 
+ Chỉ thị 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở GD; 
+ Kế hoạch 708/KH-SGDĐT-MN ngày 30/3/2020 của Sở GD&ĐÐT về đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ khác:
+ Rà soát cử CBGVNV học chứng chỉ về PCCC, CHCN. Tham mưu t/c tập huấn, thực tập phương án PCCC. Mua bảo hiểm PCCN.
+ Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn KT của PGD về công tác vận động, tài trợ. Tổ chức niêm yết công khai phê duyệt chủ trương của Phòng GD&ĐT. Triển khai đúng qui định các qui trình tiếp theo của công tác vận động, tài trợ.
+ Thực hiện Cải cách hành chính, Quy chế tiếp công dân; nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của phụ huynh, nhân dân.
+ CB các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian UBND quận phá dỡ, xây dựng dãy nhà B, lắp đặt hệ thống PCCC, trạm điện, sửa chữa dãy nhà A.
+ Nộp BC trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành.

+ Đầu tư TTB, đồ dùng học tập, đồ chơi cho các lớp.


          Nơi nhận:
                                                    T/M NHÀ TRƯỜNG
           - Phòng GD&ĐT quận (b/c);

           - CB, GV, NV nhà trường (t/h);


           - Lưu: VT.

